Tiêu chí 6.2. Tỷ lệ GV/người học và khối lượng công việc của đội ngũ GV, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, NCKH và các hoạt động PVCĐ

1. Mô tả

Tổng số cán bộ, GV cơ hữu tại ngành SPNV là 19, trong đó nữ 10 người (tỷ lệ 52,6%). Độ tuổi bình quân của cán bộ GV là 42,6 tuổi, cán bộ GV có trình độ 6 tiến sĩ (chiếm tỷ lệ 30%), 12 GV có trình độ thạc sĩ và 01 GV đang làm NCS trong nước, đảm bảo được tính kế thừa liên tục về độ tuổi, trình độ chính trị, phù hợp về chuyên môn nghiệp vụ và chú trọng đến đội ngũ trẻ [H6.06.02.01]. Ngoài ra, ngành SPNV còn mời một số GV thỉnh giảng, có uy tín đến từ một số trường trong cả nước để giảng dạy một số học phần trong CTĐT [H6.06.02.02]. Mặt khác, GV trong ngành SPNV còn hợp tác NCKH với GV của các trường ĐH trong nước để thực hiện NCKH, kết quả nghiên cứu được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín [H6.06.02.03]. 

Số lượng GV cơ hữu của ngành sau quy đổi trong giai đoạn 2019 - 2024 là 22.5 (năm học 2019-2020), 23.9 (năm học 2020-2021), 22.5 (năm học 2021-2022), 20.9 (năm học 2022-2023), 20.12 (năm học 2023-2024), 22,4 (năm học 2024-2025); tỷ lệ GV/người học của CTĐT ngành SPNV (sau quy đổi) là: 6.4 (năm học 2019-2020), 3.72 (năm học 2020-2021), 4.18 (năm học 2021-2022), 5.21 (năm học 2022-2023), 4.55 (năm học 2023-2024), 5,6 (năm học 2024-2025), điều này đáp ứng yêu cầu quy định của Bộ GD&ĐT về xác định chỉ tiêu ĐT trình độ ĐH hiện hành [H6.06.02.04]. 

Theo quy định và chế độ làm việc đối với GV căn cứ theo Thông tư số 20/2020/TT - BGDDT ngày 27/7/2020 của Bộ GD&ĐT về qui định chế độ làm việc của GV CSGD ĐT, Nhà trường đã cụ thể hóa thành Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy đối với GV [H6.06.02.05], theo đó GV làm việc theo chế độ tuần làm việc 40 giờ và được xác định theo năm học. Theo quy chế này, GV hàng năm phải giảng dạy tương đương 1.760 giờ, trong đó 1/3 thời gian là NCKH và định mức giờ dạy của mỗi GV (không kiêm nhiệm công tác khác) là 270 giờ. Kết quả NCKH của GV được đánh giá thông qua sản phẩm khoa học được công bố; bài báo đăng trên các tạp chí khoa học; kỷ yếu, báo cáo khoa học tại hội thảo, hội nghị khoa học; đề tài NCKH được nghiệm thu; sách phục vụ ĐT được xuất bản và các hoạt động khoa học khác theo quy định về định mức giờ chuẩn NCKH đối với GV. Ngoài ra, GV còn tham gia viết giáo trình phục vụ giảng dạy [H6.06.02.06]. Hàng năm, mỗi GV phải kê khai kết quả hoạt động giảng dạy, NCKH và PVCĐ theo quy định, để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm, đồng thời cũng là cơ sở xét danh hiệu thi đua, khen thưởng. GV có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ chế độ làm việc và các công tác khác theo yêu cầu nhiệm vụ của Nhà trường [H6.06.02.07]. 

Nhà trường đã xây dựng tài liệu, hướng dẫn cụ thể để đánh giá khối lượng và chất lượng công việc của GV [H6.06.02.08]. Theo đó, vào đầu mỗi năm học GV đều đăng ký bản giao ước thi đua và đăng ký kế hoạch công tác của GV (khối lượng giảng dạy, NCKH, PVCĐ và các công việc khác) [H6.06.02.09]. Cuối mỗi năm học, các GV TĐG kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học và mức độ hoàn thành. Sau đó, khoa tổ chức hội nghị đánh giá, xếp loại viên chức theo Quy định đánh giá, xếp loại viên chức của trường, cuối cùng Hội đồng đánh giá, xếp loại viên chức trường họp đánh giá, xếp loại cho toàn bộ viên chức của trường. Căn cứ kết quả xếp loại, Hội đồng thi đua, khen thưởng bình xét, xếp loại thi đua theo Quy chế thi đua, khen thưởng. Việc đánh giá xếp loại khen thưởng hàng năm không chỉ giúp cho GV có động lực thi đua mà ngày càng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và PVCĐ, qua đó Nhà trường có cơ sở xây dựng kế hoạch ĐT, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, GV [H6.06.02.10].

1. Điểm mạnh

Tỷ lệ GV/người học của CTĐT đảm bảo yêu cầu quy định về xác định chỉ tiêu ĐT trình độ ĐH hiện hành.

Nhà trường xây dựng tài liệu, hướng dẫn cụ thể để đo lường, giám sát khối lượng và chất lượng công việc của GV, làm căn cứ để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và xét danh hiệu thi đua khen thưởng.

2. Điểm tồn tại

Số lượng đề tài NCKH các cấp (cấp tỉnh, cấp bộ) do GV của ngành SPNV tham gia thực hiện còn ít. 

3. Kế hoạch hành động


Từ năm 2024 - 2025, Nhà trường tăng cường chính sách khuyến khích GV tham gia thực hiện đề tài, đồng thời Nhà trường giao chỉ tiêu thực hiện đề tài NCKH các cấp hàng năm cho Khoa nhằm đẩy mạnh hoạt động NCKH của GV.

5. Tự đánh giá: 5/7
